
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

cautron 132 209 357 485 
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24 B A A B 
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B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 điểm) 

Hãy kể tên một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phân tích 

tác động của các khu công nghiệp tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố? 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn thi: ĐỊA LÍ 10 



- Một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng:  

+ Khu công nghiệp: NOMURA, Tràng Duệ (huyện An Dương) 

+ Khu công nghiệp: Đình Vũ, Đô thị Tràng Cát (Quận Hải An) 

+ Khu công nghiệp Đồ Sơn 

+ Khu công nghiệp tổng hợp Cầu Kiền, Khu công nghiệp VSIP (Thủy Nguyên) 

(Có thể kể tên các khu công nghiệp khác trên địa bàn TP. Hải Phòng vẫn tính điểm) 

- Phân tích tác động của các khu công nghiệp tới sự phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố:  

+ Sử dụng hợp lí các nguồn lực của thành phố, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa (dẫn chứng) 

+ Thu hút vốn đầu tư, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện 

đô thị hóa (dẫn chứng) 

+ Giải quyết việc làm, đào tạo lao động, góp phần chuyển giao công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. 

    0,25 

 

     

   

    

 

     

   0,25 

 

   0,25 

    

   0,25 

Câu 2 

(2,0 điểm) 

Cho bảng số liệu sau: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2018 – 

2020 

                                                      (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm Khai thác Nuôi trồng 

2018 3606,3 4162,8 

2020 3863,7 4633,5 

                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB thống kê 2021) 

 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản của 

nước ta từ năm 2018 - 2020? 

 b. Nhận xét và giải thích tại sao ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng chiếm vai 

trò quan trọng trong ngành thủy sản nước ta hiện nay ? 

 

a. Vẽ biểu đồ:   

- Xử lí số liệu 

+ Tính cơ cấu 

+ Tính bán kính hình tròn  

- Vẽ biểu đồ  

- Yêu cầu vẽ biểu đồ tròn (các dạng khác không cho điểm)  

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu, chú giải. 

+ Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải, số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 

điểm) 

b. Nhận xét và giải thích:  

* Nhận xét 

- Quy mô: Tổng sản lượng thủy sản tăng (dẫn chứng) 

- Cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta từ năm 2018 – 2020 có sự chuyển dịch 

rõ rệt: 

+ Tỉ trọng ngành khai thác thủy sản giảm (dẫn chứng) 

+ Tỉ trọng ngành nuôi trồng thủy sản tăng (dẫn chứng) 

* Giải thích tại sao ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng chiếm vai trò quan trọng 

trong ngành thủy sản nước ta hiện nay: 

+ Nước ta có nhiều tiềm năng (dẫn chứng) 

+ Nhu cầu thị trường trong nước và thế giới ngày càng lớn về thủy sản. 

+ Tăng cường nuôi trồng để chủ động đáp ứng nhu cầu của thị trường và bảo tồn 

nguồn thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt.... 
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